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PHỤ LỤC 03
DANH SÁCH TRẺ EM MẪU GIÁO 3-5 TUỔI ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

THEO NGHỊ ĐỊNH 277/NĐ-CP HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2025-2026 (tháng 11,12 năm 2025)
(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày     /10/2026 của Chủ tịch UBND phường Đức Phổ)

ĐVT: đồng

STT Họ và tên
Ngày tháng
 năm sinh

Trường Lớp Đối tượng
Số tiền hỗ
trợ/tháng

Số tháng
Kinh phí

hỗ trợ
Ghi
chú

I Trường Mầm non Nguyễn Nghiêm 300.000

1 Đoàn Nguyễn Thiên An 15/02/2021 Trường Mầm non Nguyễn
Nghiêm MG 4-5 tuổi B Hộ nghèo 150.000 2 300.000

* Danh sách này có 01 người./.
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PHỤ LỤC 06
DANH SÁCH TRẺ EM MẪU GIÁO 3-5 TUỔI ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

THEO NGHỊ ĐỊNH 277/NĐ-CP HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2025-2026 (tháng 01, 02, 3, 4, 5 năm 2026)
(Kèm theo Thông báo số          /TB-UBND ngày    /10/2026 của Chủ tịch UBND phường Đức Phổ)

ĐVT: đồng

STT Họ và tên
Ngày tháng
 năm sinh

Trường Lớp Đối tượng
Số tiền hỗ
trợ/tháng

Số
 tháng

Kinh phí
hỗ trợ

Ghi
chú

I Trường Mầm non Đức Phổ 3.000.000

1 Huỳnh Kiên 25/03/2021 Trường Mầm non Đức Phổ MG 4-5 tuổi Hộ cận nghèo 150.000 5 750.000

2 Nguyễn Thị Thơm 07/11/2021 Trường Mầm non Đức Phổ MG 4-5 tuổi Hộ nghèo 150.000 5 750.000

3 Trần Lê Phương Lan 29/08/2022 Trường Mầm non Đức Phổ MG 3-4 tuổi Hộ cận nghèo 150.000 5 750.000

4 Trần Dương Thanh Tâm 28/10/2022 Trường Mầm non Đức Phổ MG 3-4 tuổi Hộ cận nghèo 150.000 5 750.000

* Danh sách này có 04 người./.
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